Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Quảng Xương
- Tên dự toán mua sắm: Gói thầu số 01:Gói thầu: mua mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương năm 2026-2028
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01:Gói thầu: mua mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương năm 2026-2028
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

	STT phần
	STT Mặt hàng
	Mã hàng hóa
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	2628.HH1
	Gạc rơ lưỡi thảo dược
	Dịch chiết rau ngót, Dịch chiết chè xanh, Dịch chiết hẹ, Hương dưa lưới,  Xylitol, NaCl, NaHCO3, Vải gạc… 
	Gói
	10.000 
	

	2
	2
	2628.HH2
	Dung dịch thảo dược tắm cho phụ nữ sau sinh
	Nước tinh khiết (Purified water);
Dịch chiết Địa sản (Sabia pariviflora extract);
Dịch chiết Lưỡi chó (Illigera sp extract);
Dịch chiết Tô sơn (Torricellia angulate extract);
Dịch chiết Cơm cháy (Sambucus javanica extract);
Dịch chiết Ráy leo (Rhaphidophora sp extract);
Dịch chiết Sung leo (Ficus sp extract);
Dịch chiết Hùng dê mù (Luculia pinceana extract);
Dịch chiết bàn tay ma (Heliciopsis lobata extract);
Dịch chiết chặc chìu (Tetracera scandens extract);
Propylen glycol (Propylene glycol);
Dịch chiết Nghệ đắng (Curcuma longa extract);
Tinh dầu Chùa dù (Elsholtzia penduliflora oil);
Tinh dầu Màng tang (Litsea cubeba leaf oil);
Tinh dầu quế (Cinnamomum Cassia oil);
Tween 80 (Polysorbate 80);
Tween 20 (Polysorbate 20);
Nipagin (Methyl paraben) 0,2%;
Gum xanthan (Xanthan Gum);
Nipazol (Propyl paraben) 0,1%; 
Màu Erythrosin (CI 45430);
Màu tartrazine (CI 19140);
Natri lauryl sulfat;
	Chai/lọ
	1.500 
	

	3
	3
	2628.HH3
	Nước tắm gội trẻ em thảo dược
	Nước tinh khiết (Purified Water) 
Dịch chiết sài đất ( Wedelia chinenis extract)
Dịch chiết kim ngân (Lonicera japonica extract)
Dịch chiết chè xanh (Camellia sinensis leaf extract)
Dịch chiết chanh (Citrus aurantifolia leaf extract)
Dịch chiết hương nhu (Ocimum tenuiflorum extract)
Dịch chiết kinh giới (Elsholtzia cristata extract)
Dịch chiết bạc hà (Mentha arvensis extract)
Dịch chiết tam phỏng (Cardiospermum halicacabum extract)
Dịch chiết bồ hòn (Sapindus saponaria fruit extract)
Glycerin 
Tween 80 (Polysorbate 80)
Tinh dầu sả chanh (Cymbopogon flexuosus oil) 
Tinh dầu mùi (Coriandrum sativum oil)
Tinh dầu màng tang (Litsea cubeba leaf oil)
Natri benzoat (Sodium benzoate)
Gum xanthan (Xanthan gum)
NaCMC (Sodium carboxymethyl cellulose) 
Papain 
Acid citric (Citric acid) 
Diệp lục tố (Chlorophyll)
	Chai/lọ
	1.500 
	

	4
	4
	2628.HH4
	Thực phẩm lợi sữa
	
Cao đặc thông thảo: 730mg 
Cao khô bồ công anh: 200mg 
Curcumin 95%: 105 mg
Cao khô chùm ngây: 65 mg
Piperin 95%: 0,05 mg
Phụ liệu: chất bảo quản (Natri benzoat), chất tạo ngọt (Sucralose, Natri saccharin), chất ổn
định (Natri citrat), chất tạo hương tổng hợp (Vanillin), chất làm dày (Polyvinyl Pyrrolidone
 lactose, bột sữa gầy 
	Gói
	6.000 
	

	5
	5
	2628.HH5
	Thảo dược xông vùng kín
	Nước tinh khiết 
Polysorbat 80
Propylen glycol
Tinh dầu Màng tang
Lá nhội
Bạch đồng nữ
Sodium carboxymethylcellulose
Tinh dầu bạc hà
Tinh dầu quế
Methylparaben
Tinh dầu Chùa dù
Tinh dầu trầu không
Màu sunset yellow
	Chai/lọ
	   1.500 
	

	6
	6
	2628.HH6
	Dung dịch vệ sinh phụ nữ thảo dược
	Nước tinh khiết (Purified water)
Natri laureth sufate (Sodium laureth sulfate)
Natri clorid (Sodium chloride)
Ethanol 96 (Ethanol 96)
Dịch chiết Bạch đồng nữ
(Clerodendron fragrans extract)
Natri citrat dihydrat
(Sodium citrate dihydrate)
Acid lactic (Lactic acid)
Tween 20 (Polysorbate 20)
Cao nghệ đắng (Curcuma comosa axtract)
Tinh dầu bạc hà (Peppermint oil)
Tinh dầu trầu không (Piper betle oil)
Tinh dầu oải hương ((Lavender oil)
Cremophor RH40 (PEG-40 Hydrogenated Castor oil)
Menthol (Menthol)
Glycerin(Glycerine)
Betaine(Betaine)
Vitamin E(Tocopherol acetate)
Natri benzoate( Sodium benzoate)
Hương liệu( Fragrance)
	Chai/lọ
	   1.500 
	


1.3. Các yêu cầu khác: Hàng hóa mới 100%  sản xuất từ năm 2025 trở về sau
Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
1

